
PHỤ LỤC I

CÁC CƠ QUAN ĐƯỢC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-SKHĐT ngày         /12 /2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum)

TT

Đối tượng
thanh tra, kiểm tra

Nội dung
thanh tra, kiểm tra

Thời hạn
 thanh tra

Niên độ
 thanh tra

Dự kiến
thời gian
tiến hành

Chủ trì Phối hợp Ghi chú

1

Ủy ban nhân dân TP Kon
Tum  và  các  đơn  vị  trực
thuộc

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lập,
thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án
đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu
tư công trung hạn và hằng năm; công tác phân
bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; công tác
đấu thầu; công tác giám sát đánh giá đầu tư
công; công tác quản lý nhà nước về đăng ký kinh
doanh đối với hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã.

30 ngày làm
việc

Năm
 kế hoạch

2020 - 2022

Quý I,

Quý II

Thanh tra Sở

Các phòng:Tổng
hợp, Quy hoạch;
Đấu thầu, Thẩm

định & GSĐT; Đăng
kí kinh doanh.

2

Uỷ  ban  nhân  dân  huyện
Ia  H'Drai  và  các  đơn  vị
trực thuộc

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lập,
thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án
đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu
tư công trung hạn và hằng năm; công tác phân
bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; công tác
đấu thầu; công tác giám sát đánh giá đầu tư
công; công tác quản lý nhà nước về đăng ký kinh
doanh đối với hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã.

30 ngày làm
việc

Năm
 kế hoạch

2020- 2022
Quý III Thanh tra Sở

Các phòng:Tổng
hợp, Quy hoạch;
Đấu thầu, Thẩm

định & GSĐT; Đăng
kí kinh doanh.

Chủ trì, phối hợp
với Sở Tư pháp,
Ban Dân tộc về

thời gian thực hiện
thanh tra

3

Sở  Nông  nghiệp  và  Phát
triển  nông  thôn  và  các
đơn vị trực thuộc

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lập,
thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án
đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu
tư công trung hạn và hằng năm; công tác phân
bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; công tác
đấu thầu; công tác giám sát đánh giá đầu tư
công.

30 ngày làm
việc

Năm
 kế hoạch

2020- 2022
Quý IV Thanh tra Sở

Các phòng:Tổng
hợp, Quy hoạch;
Đấu thầu, Thẩm

định & Giám sát đầu
tư;

Chủ trì, phối hợp
với Sở Nông

nghiệp và Phát
triển nông thôn;

Sở Giao thông Vận
tải; Sở Thông tin-

Truyền thông; Kho
Bạc Nhà nước về

thời gian thực hiện
thanh tra
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PHỤ LỤC II

CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KIỂM TRA NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SKHĐT ngày        /12 /2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum)

TT Tên doanh nghiệp
Mã số
doanh
nghiệp

Địa chỉ Nội dung
kiểm tra

Thời gian
kiểm tra Đơn vị thực hiện

I CÔNG TY CỔ PHẦN

1 CÔNG TY CỔ PHẦN MDEN 6100238455

Tổ dân phố 3, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông,
Tỉnh Kon Tum, Việt Nam

Đăng ký
doanh
nghiệp

01 ngày

Thanh tra Sở, Phòng
Đăng ký kinh doanh

2 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THIÊN TÂN 6100259920

Thôn Măng Đen, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông,
Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

3 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG NGƯ MĂNG ĐEN 6100622816

Đường quy hoạch số 1, Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long,
Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

4 CÔNG TY CỔ PHẦN MĂNG ĐEN XANH 6101243708

Khu biệt thự thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon
Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

5

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁNH
DƯƠNG MĂNG ĐEN 6101245550

Số 02 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon
Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

6 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ DU LỊCH MĂNG ĐEN 6101258359

Đường số 1, Lô 43, Thôn Măng Đen, Thị trấn Măng
Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

7 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TM CAO NGUYÊN 6101268156

Đường du lịch số 1, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon
Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

8 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PT THÙY CHÂU 6101268244

Số 20 sơ đồ biệt thự số 4, Thị trấn Măng Đen, Huyện
Kon Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

9 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DU LỊCH GREEN GLOBE 6101270652

Tổ 1, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon
Tum, Việt Nam nt nt nt

10 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM ĐẠI SƠN 6101287310

Số nhà 86, đường Võ Nguyên Giáp, Thị trấn Măng Đen,
Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

11

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DU LỊCH CỘNG
ĐỒNG KON PRING 6101287462

Thôn Kon Bring, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông,
Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

II CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
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12

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI PHÚC
LỘC 6101231036

Đường Hai Bà Trưng, Tổ 4, Thị trấn Măng Đen, Huyện
Kon Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam

Đăng ký
doanh
nghiệp

1 ngày

Thanh tra Sở, Phòng
Đăng ký kinh doanh

13 CÔNG TY TNHH CHÍNH TÂM MĂNG ĐEN 6101243916

172 Võ Nguyên Giáp, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon
Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

14 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NHẬT LINH 6101255703

Thôn Măng Đen, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông,
Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

15 CÔNG TY TNHH ANH ĐỨC MĂNG ĐEN 6101257154

100 Võ Thị Sáu, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông,
Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

16

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN
TÂY NGUYÊN 6101261432

70 Võ Nguyên Giáp, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon
Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

17 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÒA TÍN SỐ 2 6101267603

số 20 sơ đồ biệt thự số 4, Thị trấn Măng Đen, Huyện
Kon Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

18 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TM HOÀI AN 6101268170

Số 20 sơ đồ biệt thự số 4, Thị trấn Măng Đen, Huyện
Kon Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

19 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÁNH TÀI 6100261937

Tỉnh lộ 676, Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon
Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

20 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚ HÙNG 6100269252

Số 03 Đường Lê Hồng Phong, Tổ 3, Thị trấn Măng Đen,
Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

21 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÀNH VĨNH 6100819227

Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Tỉnh
Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

22 CÔNG TY TNHH NGỌC PHÚC 6100839618

Tỉnh lộ 676, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh
Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

23 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THIỆN MỸ KON TUM 6100998417

Thôn Tu Rằng, Xã Măng Cành, Huyện Kon Plông, Tỉnh
Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

24 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỸ LONG MĂNG ĐEN 6101197875

Tỉnh lộ 676, Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon
Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

25 CÔNG TY TNHH Ê BAN 6101236041

Thôn Tu Rằng, Xã Măng Cành, Huyện Kon Plông, Tỉnh
Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

TT Tên doanh nghiệp
Mã số
doanh
nghiệp

Địa chỉ Nội dung
kiểm tra

Thời gian
kiểm tra Đơn vị thực hiện
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26 CÔNG TY TNHH LÊ NGỌC QUỲNH ANH 6101247702

Tỉnh lộ 676, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh
Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

27

CÔNG  TY  TNHH  THƯƠNG  MẠI  DỊCH  VỤ  DU  LỊCH  KHÁNH
DƯƠNG MĂNG ĐEN 6101264514

Thôn Măng Đen, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông,
Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

28 CÔNG TY TNHH SON FARM 6101272699

Thôn Kon Tu Rằng, Xã Măng Cành, Huyện Kon Plông,
Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

29 CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐIỀN MĂNG ĐEN 6101278073

Khu du lịch sinh thái hồ Đăm Bri, tổ dân phố 3, Thị trấn
Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

30 CÔNG TY TNHH TU ́BÌNH MD 6101280629

Quốc lộ 24, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh
Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

31 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ VIRIN 6101288240

210 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon
Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

III CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

32 CÔNG TY TNHH MTV Ê BAN FARM 5900492138

Lô 9, Thôn Măng Đen, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon
Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

33 CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH MĂNG ĐEN ĐẠI NGÀN 6101183135

Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Tỉnh
Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

34 CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG VĨNH SƠN 6101185647

Số 27 Đường Lê Hồng Phong, Tổ dân phố 1, Thị trấn
Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

35 CÔNG TY TNHH MTV KÝ XUÂN 6101190453

Đường Hoàng Thị Loan, Tổ 1, Thị trấn Măng Đen,
Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

36

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DIỆU
PHÁT MĂNG ĐEN 6101198269

Số 92 đường Võ Thị Sáu, TDP4 , Thị trấn Măng Đen,
Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

37 CÔNG TY TNHH MTV MỸ THUẬT TRANG TRÍ BAN MAI 6101210815

Tỉnh lộ 676, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon
Tum, Việt Nam nt nt nt

38 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN VỤ 6101231597

Tỉnh lộ 676, Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon
Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

39 CÔNG TY TNHH MTV TRỌNG TRẺ 6101233241

Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Tỉnh
Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

TT Tên doanh nghiệp
Mã số
doanh
nghiệp

Địa chỉ Nội dung
kiểm tra

Thời gian
kiểm tra Đơn vị thực hiện

4/15
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40 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẢO NHIÊN MĂNG ĐEN 6101233315

Thôn Măng Đen, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông,
Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

41 CÔNG TY TNHH MTV PHƯỚC THỊNH MĂNG ĐEN 6101240150

Khu Bắc, Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon
Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

42 CÔNG TY TNHH MTV GIÁO DỤC LE PLATEAU 6101264151

Quốc lộ 24, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh
Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

43

CÔNG TY  TNHH MTV  THƯƠNG MẠI  DỊCH VỤ VIỆT  MĂNG
ĐEN 6101271060

Đường Hùng Vương, Tổ dân phố 1, Thị trấn Măng Đen,
Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

44

CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH DỊCH VỤ BẾN DU THUYỀN T&T
MĂNG ĐEN 6101272850

Thôn Măng Đen , Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông,
Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

45 CÔNG TY TNHH MTV DU HẰNG KON PLONG 6101196656

Tỉnh lộ 676, Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon
Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

46 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC VINH GIANG 6101205727

Thôn Kon Du, Xã Măng Cành, Huyện Kon Plông, Tỉnh
Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

47 CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG VĨNH THÀNH 6101280273

37 Trường Chinh, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông,
Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

48 CÔNG TY TNHH MTV THIÊN LONG MĂNG ĐEN 6101280611

Đường Cao Bá Quát, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon
Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

49

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MĂNG
ĐEN HEIGHTS 6101286719

188 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon
Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

50 CÔNG TY TNHH MTV BẢO HÀ MĂNG ĐEN 6101287504

Tổ dân phố 2, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông,
Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

51 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN EMILY MĂNG ĐEN 6101288441

180 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon
Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

52 CÔNG TY TNHH MTV THIÊN ÂN TRAVEL 6101288508

Đường Trần Nhân Tông, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon
Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

53 CÔNG TY TNHH MTV VŨ LÊ MĂNG ĐEN 6101289558

Đường Võ Thị Sáu, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon
Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

IV DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

TT Tên doanh nghiệp
Mã số
doanh
nghiệp

Địa chỉ Nội dung
kiểm tra

Thời gian
kiểm tra Đơn vị thực hiện
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54 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CỬU LONG MĂNG ĐEN 6101181032

Xóm 11, Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon
Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam

Đăng ký
doanh
nghiệp

01 ngày

Thanh tra Sở, Phòng
Đăng ký kinh doanh

55 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỒI THÔNG KT 6101181829

Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Tỉnh
Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

56 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MẠNH HÙNG MĂNG ĐEN 6101277055

Đường Mạc Đỉnh Chi, TDP4, Thị trấn Măng Đen, Huyện
Kon Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam nt nt nt

TT Tên doanh nghiệp
Mã số
doanh
nghiệp

Địa chỉ Nội dung
kiểm tra

Thời gian
kiểm tra Đơn vị thực hiện
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PHỤ LỤC III
CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐƯỢC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KIỂM TRA NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SKHĐT ngày        /12/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum)

TT

Tên, địa điểm
dự án đầu tư

Giấy Chứng nhận đầu tư,
Quyết định chủ trương đầu tư Nhà đầu tư Nội dung

kiểm tra
Thời gian
kiểm tra

Đơn vị
thực hiện

I Huyện Đăk Glei

1

Dự án Nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật -
Đăk Glei

Quyết định số 866/QĐ-UBND, ngày
8/9/2020; QĐ ĐC 1264/QĐ-UBND,
17/12/2020; 954/QĐ-UBND,
19/10/2021

(1) Công ty Cổ phần Tân Tấn Nhật
(2) Địa chỉ trụ sở chính: thôn Lanh Tôn, xã Đăk Môn,
huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.
(3) Người đại diện theo pháp luật:NGUYỄN THỊ NHUNG

Hoạt động
đầu tư dự

án
01 ngày

Thanh tra Sở,
Phòng Doanh
nghiệp Kinh tế
tập thể và tư

nhân

II Huyện Ngọc Hồi

2 Thủy điện Plei Kần

Quyết định số 1225/QĐ-UBND,
ngày 17/10/2016
Quyết định số 1318/QĐ-UBND,
ngày 20/11/2019
Quyết định số 35/QĐ-SKHĐT, ngày
12/03/2020

(1)Công ty CP Tấn Phát
(2)Đ/c: Lô T3, KCN Hòa Bình, P. Lê Lợi, tp.Kon Tum,
t.Kon Tum
(3) Ông: Nguyễn Văn Quân-Tổng GĐ
(4) SĐt: 060 3868 119

nt nt nt

3 Thủy điện Đăk Piu 2

Quyết định số731/QĐ-UBND, ngày
17/7/2018
Quyết định số 913/QĐ-UBND, ngày
28/8/2018
Quyết định số 44/QĐ-SKHĐT, ngày
18/03/2020

(1) Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Đăk Piu 2
(2) 403 đường Phạm Văn Đồng, tổ 4, phường Lê Lợi,
thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 02602.470.575
(3) Người Đại diện PL: Ông Võ Quốc Vương - GĐ

nt nt nt

III Huyện Tu Mơ Rông

4 Trồng dược liệu tại tỉnh Kon Tum Quyết định số 1194/QĐ-UBND,
ngày 16/12/2021

(1) Công ty TNHH Capella Group
(2) Địa chỉ trụ sở chính: 34B, phố Hàn Thuyên, phường
(3) Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà
Nội.
(4) Điện thoại: 02436330676.
(5) Người đại diện pháp luật: Bà Nguyễn Thu Hằng-
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên
 

nt nt nt

IV Huyện Kon Plông
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5 Dự án thủy điện Đăk Re

GCNĐKĐT số 38121000014
Ngày 05/5/2008
Lần 1: 03/11/2011
Lần 2: 07/10/2014
Lần 3: 31/12/2014
Quyết định giãn tiến độ số 246/QĐ-
UBND, ngày 30/3/2017
3841730847 (số mới)
Lần 4: 07/8/2018
Quyết định số 297/QĐ-UBND, ngày
01/4/2020; Số 952/QĐ-UBND,
29/9/2020

(1) Công ty cổ phần thủy điện Thiên Tân
(2) Địa chỉ: Thôn Măng Đen, Xã ĐắkLong, Huyện
KonPlong,Tỉnh Kon Tum.
(3) Fax: 0553829477
Số ĐT Giám đốc: 0914.091.177

nt nt nt

6 Thủy điện ĐắkLô

GCNĐKĐT số 38121000030
Ngày 01/9/2009
Lần 1: 23/02/2013
Lần 2: 26/02/2014
Lần 3: 05/2/2015
QĐ số 697/QĐ-UBND, ngày
10/7/2018
QĐ số 1097/QĐ-UBND, ngày
24/11/2021

(1) Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - ĐakLô
(2) Địa chỉ: Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon
Plông, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam
(3) Đại Diện PL: Ông Cao Văn Nhật-GĐ
Số ĐT PGĐ: 0982.016.346

nt nt nt

7 Thủy điện Đăk Robaye

Quyết định số 1030/QĐ-UBND,
ngày 26/9/2019
Quyết định số 189/QĐ-UBND, ngày
19/3/2021

(1) Công ty TNHH thủy điện Đăk RoBaye
(2) Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Măng Đen, xã Đăk Long,
huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
(3) Người đại diện theo pháp luật: Ông PHẠM BẢO
LONG-GĐ
Điện thoại:0912251885          Email:
baolong1974@gmail.com

nt nt nt

8 Dự án thủy điện Thượng Kon Tum

GCNĐT số: 38121000021
02/11/2009
- Lần 1: 14/10/2010
Lần 2: 14/02/2015
Quyết định giãn tiến độ số 313/QĐ-
UBND, ngày 18/4/2017
Quyết định số 529/QĐ-UBND, ngày
28/5/2019; 759/QĐ-UBND, ngày
6/8/2020

(1) Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
(2) 21, Nguyễn Huệ, Thành phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình
Định.

nt nt nt

TT

Tên, địa điểm
dự án đầu tư

Giấy Chứng nhận đầu tư,
Quyết định chủ trương đầu tư Nhà đầu tư Nội dung

kiểm tra
Thời gian
kiểm tra

Đơn vị
thực hiện
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9

Trồng cây dược liệu, cây rau củ quả
sạch

 Quyết định chủ trương đầu tư số
250/QĐ-UBND, ngày 04/4/2017

(1) Công ty CP Bình Minh Măng Đen
(2) Đ/c: 375 Phan Đình Phùng, phường Duy Tân, tp Kon
Tum, tỉnh KT
(3) Ông Phan Quang Công (đại diện PL)
(4) SĐT: 0967 085 477

nt nt nt

10

Dự án trang trại thực nghiệm rau, hoa,
củ, quả xứ lạnh theo công nghệ Nhật
Bản

 Quyết định chủ trương đầu tư số
406/QĐ-UBND, ngày 15/5/2017
 Quyết định điều chỉnh số 953/QĐ-
UBND, ngày 25/9/2017

(1) Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Măng Đen
(2) Đ/c: Km2 Tỉnh lộ 676, xã Đắk Long, huyện Kon Plông,
tỉnh Kon Tum
(3) Chủ tịch: PHẠM VĂN LỊCH                 (4) SĐT: 0914 427
255

nt nt nt

11

Dự án trang trại nông nghiệp công nghệ
cao

Quyết định số 783/QĐ-UBND, ngày
15/8/2017

(1) Công ty 4 Ways PTY LTD
(2) Đ/c: Số 67 Womma West Road Virginia SA 5120,
Australia
(3) Người đại diện PL: Ông Lý Hoàng Duy
(4) SĐT: +61 402 126 269

nt nt nt

12

Trồng cây ăn quả chất lượng cao theo
tiêu chuẩn Vietgap tại huyện Kon Plông

Quyết định số 1292/QĐ-UBND,
ngày 04/12/2017

(1) Công ty TNHH cây ăn quả Nguyễn Hạnh Măng Đen
(2) Đ/c: Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông,
tỉnh Kon Tum
(3) Đại diện PL: Ông NGUYỄN HẠNH
(4) SĐT:0162.9896.339 hoặc 0126.4515.868

nt nt nt

13

Đầu tư trồng rau, quả xứ lạnh và cây ăn
trái có giá trị kinh tế cao

Quyết định số 1293/QĐ-UBND,
ngày 04/12/2017

(1) Công ty TNHH MTV Tú Phương Măng Đen
(2) Đ/c: Thôn Tu Rằng, xã Măng Cành, huyện Kon Plông,
tỉnh Kon Tum
(3) Đại diện PL: Bà TRẦN THANH THỊ TRÚC PHƯƠNG-
0968.885.977

nt nt nt

14

Xây dựng vùng sản xuất rau – hoa và
trồng dược liệu dưới tán rừng tại xã
Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon
Tum

Quyết định số 106/QĐ-UBND, ngày
29/01/2018
Quyết định số 126/QĐ-SKHĐT,
ngày 5/6/2019

(1) Công ty TNHH Thái Hòa
(2) Số 95, đường Hoàng Văn Thụ, phường Quyết Thắng,
thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
(3) Người đại diện theo pháp luật: Ông TÔ MẠNH
CƯỜNG
(4) Điện thoại: 0903.570.089; 02603.863.234
(5) Email: thaihoamanhcuong@gmail.com;
dndthaihoa@gmail.com

nt nt nt

TT

Tên, địa điểm
dự án đầu tư

Giấy Chứng nhận đầu tư,
Quyết định chủ trương đầu tư Nhà đầu tư Nội dung

kiểm tra
Thời gian
kiểm tra

Đơn vị
thực hiện
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15

Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ
cao và trồng dược liệu dưới tán rừng

Quyết định số 922/QĐ-UBND, ngày
31/8/2018
Quyết định 168/QĐ-SKHĐT ngày
02/7/2019

(1) Công ty TNHH ADC
(2) Địa chỉ trụ sở chính: 101 Phan Đình Phùng, phường
Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
(3) Người đại diện theo pháp luật: Ông ĐOÀN TẤN
QUAN-TGĐ

nt nt nt

16

Dự án trồng rau, hoa, quả xứ lạnh và
các loại cây có giá trị kinh tế cao tại
thôn Măng Đen, xã Đăk Long

Quyết định số 1253/QĐ-UBND,
ngày 13/11/2018
Quyết định 173/QĐ-SKHĐT, ngày
09/7/2019

(1) Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ du lịch Khánh
Dương Măng Đen
(2) Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Măng Đen, xã Đăk Long,
huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
(3) Người đại diện theo pháp luật thứ nhất: Ông Phạm
Khắc Khu-Giám đốc.
Người đại diện theo pháp luật thứ hai: Ông Vũ Trí Huy-:
Chủ tịch hội đồng quản trị

nt nt nt

17

Trồng rau củ quả và cây ăn quả sạch
theo hướng hữu cơ

Quyết định số 411/QĐ-UBND, ngày
26/4/2019

(1) Công ty TNHH sản xuất TM và DV NN Ngọc Thanh
Minh
(2) Địa chỉ: Thôn Tu Rằng, xã Măng Cành, huyện Kon
Plong, tỉnh Kon Tum
(3) Người đại diện PL: Ông Đỗ Đình Hướng-Giám đốc-
0967.649.718

nt nt nt

18

Dự án trồng cây Kiwi trên xứ lạnh Măng
Đen Quyết định ĐC số 705/QĐ-UBND,

ngày 10/7/2019

(1) NĐT: Ông Hoàng Cảnh Dương
(2) Địa chỉ trường trú: Thôn 3, xã Tân Lập, huyện Kon
Rẫy, tỉnh Kon Tum
(3) Điện thoại: 098 4081 707       Mail:
hoang.canhduong@gmail.com

nt nt nt

19

Dư ̣án vườn hoa Măng Đen, trồng cây
dược liệu kết hợp du lịch dã ngoại dưới
tán rừng

 Quyết định chủ trương đầu tư số
812/QĐ-UBND, ngày 05/8/2019
Quyết định số 58/QĐ-SKHĐT, ngày
03/4/2020; Số 956/QĐ-UBND,
30/9/2020

(1) Công ty TNHH My ̃Long Măng Đen
(2) Địa chỉ: tỉnh lộ 676, thôn Măng Đen, xã Đăk Long,
huyện Kon Plong
(3) Người đjai diện: Nguyễn Tín Lành-

nt nt nt

20

Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ
cao và trồng nông sản Organic

Quyết định số 10/QĐ-UBND, ngày
02/1/2020
QĐ số 212/QĐ-SKHĐT, ngày
18/8/2020
Quyết định số 04/QĐ-UBND, ngày
04/01/2022

(1) Công ty CP Zakka Food
(2) Đ/c: 600A Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình
Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
(3) Người Đại diện PL: Ông Bùi Văn Tuynh-GĐ

nt nt nt

TT

Tên, địa điểm
dự án đầu tư

Giấy Chứng nhận đầu tư,
Quyết định chủ trương đầu tư Nhà đầu tư Nội dung

kiểm tra
Thời gian
kiểm tra

Đơn vị
thực hiện
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21

Dự án sản xuất sản phẩm nông nghiệp
công nghệ cao và du lịch sinh thái

Quyết định số 247/QĐ-UBND, ngày
18/3/2016
38121000186
Ngày 18/3/2016
Quyết định số 175/QĐ-SKHĐT,
ngày22/8/2018

(1)Công ty TNHH Kon Plong Agri-Tourism
(2)Đ/c: số 20, khu Báo chí, xã Đăk Long, huyện Kon
Plong, tỉnh Kon Tum.
(3)Điện thoại:096.3801.287
Ông: Lê Văn Phước-Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm
Giám đốc

nt nt nt

22 Trồng cây dược liệu dưới tán rừng

Quyết định số 373/QĐ-UBND,
ngày13/4/2018
Quyết định số 218/QĐ-SKHĐT,
ngày03/9/2019

(1) Công ty TNHH Bửu Lộc An (Công ty TNHH Ê Ban
Farm)
(2) Đ/c: Lô 9, thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon
Plông, tỉnh Kon Tum.
(3)n Đại diện PL: Bà Đoàn thị Phượng-GĐ
(4) SĐT: 0905 074 141 (buulocan@gmail.com)

nt nt nt

23

Dự án đầu tư nuôi cá nước lạnh, trồng
dược liệu kết hợp với du lịch sinh thái

Quyết định số210/QĐ-UBND, ngày
01/3/2019
Quyết định số 234/QĐ-SKHĐT,
ngày 18/9/2019

(1) Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ và Đầu tư
Măng Đen
(2) Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Măng Đen, xã Đắk Long,
huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
(3) Người Đại dện PL: Ông Nguyễn Văn Cửu-GĐ-SĐT:
098502220188

nt nt nt

24

Nhà kho, quầy hàng và sân phơi nông
sản

Quyết định số 107/QĐ-UBND, ngày
29/01/2018

(1) Hợp tác xã nông, lâm nghiệp - thương mại và dịch vụ
xã Ngọc Tem
(2) Đ/c: thôn Điek Nót, xã Ngọc Tem, huyện Konplông,
tỉnh Kon Tum
(3) Đại diện PL: Ông Nguyễn Xuân Phú-Chủ tịch Hội
đồng quản trị
SĐT: 0968.174.739

nt nt nt

V Huyện Kon Rẫy

25

Trồng cây ăn quả công nghệ cao tại
huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum

96/QĐ-UBND, ngày 22/1/2020
QĐ điều chỉnh số 427/QĐ-UBND
,ngày 20/7/2022

(1) Công ty TNHH nông nghiệp sạch Tây Nguyên
(2) Địa chỉ trụ sở chính: Số 325, Lê Hồng Phong, phường
Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
(3) Người đại diện theo pháp luật: Ông TRỊNH XUÂN
THẮNG-TGĐ

nt nt nt

VI Huyện Đăk Hà

TT

Tên, địa điểm
dự án đầu tư

Giấy Chứng nhận đầu tư,
Quyết định chủ trương đầu tư Nhà đầu tư Nội dung

kiểm tra
Thời gian
kiểm tra

Đơn vị
thực hiện
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26 Cửa hàng xăng dầu Đức Trí
Quyết định số 1031/QĐ-UBND,
ngày 26/9/2019

(1) Công ty TNHH MTV xăng dầu Năm Sao
(2) Địa chỉ trụ sở: Thôn 3, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà,
tỉnh Kon Tum
(3) Điện thoại: 0985 465 122     Email:
phamthivuot@gmail.com
Người đại diện theo pháp luật: Ông VŨ VĂN NHIỆM-GĐ

nt nt nt

27

Đầu tư nhà máy chế biến tinh bột và
xưởng sản xuất phân vi sinh Đăk Hà

GCNĐKĐT số 38121000144
Ngày 26/02/2014; QĐ 1159/QĐ-
UBND,24/11/2020
Số 941/QĐ-UBND, ngày
14/10/2021

Công ty TNHH tinh bột sắn Tây Nguyên - Đăk Hà
GĐ: Nguyễn Uyển - 0909276976
Giang - 0918980663
Địa chỉ: Thôn Kon Gung, Xã Đắk Mar, Huyện Đắk Hà,
Tỉnh Kon Tum

nt nt nt

28

Dự án trồng cây ăn quả công nghệ cao
theo mô hình nông lâm kết hợp tại tiểu
khu 320, 321 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà,
tỉnh Kon Tum

 Quyết định chủ trương đầu tư số
859/QĐ-UBND, ngày 15/8/2019
Quyết định số 318/QĐ-SKHĐT,
ngày 23/12/2019

(1) Công ty TNHH Sản xuất Chế biến Nông lâm sản Nghĩa
Phát
(2) Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 9, xã Đăk Hring, huyện Đăk
Hà, tỉnh Kon Tum
(3) Người đại diện theo pháp luật: Ông PHẠM QUANG
HUY -GĐ
(4) Điện thoại: 0978.699.888     Mail:
huyphamlu1702@gmail.com

nt nt nt

29

TỔ HỢP CHĂN NUÔI, TRỒNG TRỌT VÀ
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU 518/QĐ-UBND, ngày 14/6/2021

(1) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAVIN
(2) Địa chỉ trụ sở: Thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến, huyện
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
(3) Người đại diện pháp luật: ĐÀO MẠNH LƯƠNG Chức
danh: Tổng Giám đốc
(4) Điện thoại: (+84) 24 32033666

nt nt nt

VII Huyện Sa Thầy

30

dự án đầu tư trồng cây Bạch Đàn lai tại
xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy

Quyết định số 426/QĐ-UBND, ngày
24/4/2018
13/QĐ-SKHĐT, ngày25/01/2019

(1) của Công ty TNHH MTV Tư vấn - Xây dựng Tài Lộc
Kon Tum
(2) Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 21, đường Hoàng Hoa
Thám, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
(3) Người đại diệnPL: Bà NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN-GĐ
(4) Điện thoại: 0982.294.592

nt nt nt

TT

Tên, địa điểm
dự án đầu tư

Giấy Chứng nhận đầu tư,
Quyết định chủ trương đầu tư Nhà đầu tư Nội dung

kiểm tra
Thời gian
kiểm tra

Đơn vị
thực hiện
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31

Dự án trồng phát triển rừng và đầu tư
nông lâm kết hợp

Quyết định số 1349/QĐ-UBND,
ngày03/12/2018
Quyết định số 1205/QĐ-UBND,
ngày 30/10/2019

(1) Công ty TNHH Ngọc Thiên Phú Kon Tum
(2) Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 95, đường Nguyễn Viết
Xuân, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon
Tum
(3) Người đại diện theo pháp luật: Ông NGUYỄN VĂN
PHẨM- GĐ- Điện thoại: 096 1278 666

nt nt nt

32

Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công
nghệ cao tại tỉnh Kon Tum

Quyết định số 76/QĐ-UBND, ngày
20/1/2020

(1) Công ty cổ phần bò sữa nông nghiệp công nghệ cao
Kon Tum
2 Địa chỉ trụ sở chính: Số 325 Lê Hồng Phong, phường
Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
(3) Người đại diện theo pháp luật: Ông NGUYỄN SỸ HẬU-
0943.937.474-TGĐ

nt nt nt

VIII Huyện Ia H'Drai

33

Đầu tư trồng cao su tại tiểu khu 768,
771 xã Ia Đal, huyện IA Hdrai, tỉnh Kon
Tum

Quyết định số169/QĐ-UBND, ngày
19/2/2019

(1) Chi nhánh 716 thuộc Tổng Công ty 15
(2) Địa chỉ: thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia Hdrai, tỉnh Kon
Tum
(3) đại diện: Ông Nguyễn Đình Thanh-GĐ

nt

34

Dự án nông nghiệp công nghệ cao kết
hợp với hệ thống điện mặt trời áp mái
của Cty CP Thái Dương Bảo

Quyết định số 538/QĐ-UBND, Ngày
28/5/2020

* CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI DƯƠNG BẢO
*Địa chỉ trụ sở chính: Số 217 Hùng Vương, phường
Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
* Người đại diện theo pháp luật: Bà BÙI THỊ THANH
THỦY Điện thoại: 0982.757.177   Email:
tranvantruong9@yahoo.com

nt

IX Thành phố Kon Tum

35 BỆNH VIỆN MẮT  KON TUM
GCNĐKĐT: 2043670525, ngày
19/10/2021
Điều chỉnh lần 1: 23/3/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ SÀI GÒN –
GIA LAI.
Địa chỉ trụ sở: 126 Wừu, phường Ia Kring, thành phố
Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Điện thoại: 0987.222.281
người đại diện theo pháp luật:LÊ ĐÌNH TRỌNG. Điện
thoại: 0914.133.399- GĐ

nt nt nt

36

Tổ hợp Thương mại dịch vụ, Nhà phố tại
đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum

Quyết định Số 451/QĐ-UBND ngày
25/5/2021

(1) Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ CNC
(2) Địa chỉ trụ sở chính: Lô F1-2-3, Khu công nghiệp
Thăng Long Vĩnh Phúc, xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên,
tỉnh Vĩnh Phúc.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Hùng

nt nt nt

TT

Tên, địa điểm
dự án đầu tư

Giấy Chứng nhận đầu tư,
Quyết định chủ trương đầu tư Nhà đầu tư Nội dung

kiểm tra
Thời gian
kiểm tra

Đơn vị
thực hiện
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37 Cửa hàng xăng dầu số 27, 28, 29

Quyết định số 617/QĐ-UBND, ngày
19/6/2018
Quyết định số1109/QĐ-UBND,
ngày 19/10/2018

(`1) Công ty TNHH MTV xăng dầu Bắc Tây Nguyên
(2) Địa chỉ trụ sở chính: 274, đường Lê Duẩn, Phường
Trà Bá, Thành phố Plei Ku, Tỉnh Gia Lai
(3) Người đại diện theo pháp luật: Ông BÙI NGHĨA THẢO-
Giám đốc
(4) Tổ chức kinh tế thực hiện dự án: CHI NHÁNH XĂNG
DẦU KON TUM
- Địa chỉ trụ sở: Số 06, đường Phạm Văn Đồng, phường
Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

nt nt nt

38 Cửa hàng xăng dầu Trung tín Quyết định số 86/QĐ-UBND, ngày
23/01/2018

(1) Công ty cổ phần xăng dầu  khí PV OIL Miền Trung
(2) Đ/c: Số 92 -94 đường Lê Trung Đình, Phường Nguyễn
Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Việt Nam
(3) Người Đại diện PL: Ông Nguyễn Hoàng Phúc -GĐ

nt nt nt

39

Dự án Nhà hàng Đông Dương ven sông
Đăk Bla, tp KT (Indochine Riverside
Restaurant Project)

GCNĐKĐT số 38121000118
Ngày 07/8/2012
 Quyết định điều chỉnh số 275/QĐ-
UBND, ngày 5/4/2017
 Quyết định ĐC chủ trương đầu tư
số 746/QĐ-UBND, ngày18/7/2019
Quyết định điều chỉnh chủ trương
đầu tư số 88/QĐ-UBND, ngày
24/02/2022

(1) Công ty CP Trường Long
(2) Địa chỉ: 209 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
(3) ĐT:0603 864681
(4) Fax:

nt nt nt

40

Dự án đầu tư hệ thống dây chuyền sản
xuất gạch theo công nghệ mới, hiện đại
thay thế dây chuyền sản xuất tuynel
theo công nghệ truyền thống

GCNĐKĐT số 38121000141
ngày 24/02/2014
Quyết định số 477/QĐ-UBND, ngày
14/5/2018;
Quyết định số 300/QĐ-SKHĐT,
ngày 28/11/2019

Công ty TNHH Hòa Nghĩa
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hòa Bình, Thành phố Kon Tum, Tỉnh
Kon Tum
GĐ: Phạm Thị Hòa-Ng Đại DPL

nt nt nt

41

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi
heo nái hộ gia đình tại thôn Plei Ruân,
xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh
Kon Tum

Quyết định số 582/QĐ-UBND, ngày
10/6/2019

(1) Nha ̀đầu tư: Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thúy Vương
(2) Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Plei Ruân, xã Ia Chim,
thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
(3) Người đại diện hộ kinh doanh: Bà NGUYỄN THỊ THÚY
VƯƠNG-Điện thoại: 0976.953.546

nt nt nt

TT

Tên, địa điểm
dự án đầu tư

Giấy Chứng nhận đầu tư,
Quyết định chủ trương đầu tư Nhà đầu tư Nội dung

kiểm tra
Thời gian
kiểm tra

Đơn vị
thực hiện
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42

Dự án đầu tư nông nghiệp công nghệ
cao kết hợp vận hành hệ thống điện
năng lượng mặt trời áp mái 990 KWP

Quyết định số 1483/QĐ-UBND,
ngày 26/12/2019

(1)Công ty TNHH MTV Công nghệ Smarthome
(2) Đ/c: 227-229 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum.
(3) Người Đại diện PL:  Ông Phạm Nguyễn Quốc Hoàng-
GĐ

nt nt nt

43

Dự án Trang trại trồng cây dược liệu của
Công ty TNHH Little Tuscany

Quyết định số 762/QĐ-UBND, ngày
6/8/2020; Quyết định số 1172/QĐ-
UBND, ngày 10/12/2021

Công ty TNHH Little Tuscany
Địa chỉtrụsởchính: Số236 Hai Bà Trưng, phường Quang
Trung, thành phốKon Tum, tỉnh Kon Tum

nt nt nt

TT

Tên, địa điểm
dự án đầu tư

Giấy Chứng nhận đầu tư,
Quyết định chủ trương đầu tư Nhà đầu tư Nội dung

kiểm tra
Thời gian
kiểm tra

Đơn vị
thực hiện
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